
 Kết quả chăn nuôi 

Chính thức 

T02/2018

Ứơc thực hiện 

T02/2019

Ước thực hiện 

T02/2019 so với 

T02/2018 (%)

Số lượng trâu (Con)  6 000  5 989 99,82

Số lượng bò (Con)  45 567  45 630 100,14

Số lượng lợn (Con)  981 783  981 923 100,01

Số lượng gia cầm (Nghìn con)  12 650  12 855 101,62

Gà  9 295  9 454 101,71

Sản lượng thịt hơi xuất chuồng (Tấn)

Thịt lợn  15 185  15 330 100,95

Thịt trâu   68   69 101,47

Thịt bò   760   769 101,18

Thịt gia cầm  3 862  3 945 102,15

Sản lượng sản phẩm chăn nuôi khác

Trứng (Nghìn quả)  24 982  25 420 101,75

Mật ong (Tấn)

Kén tằm (Tấn)

….


